
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02251033 Hồ Thị Như Ý CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

2 02250808 Ngô Thị Thanh Vân CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

3 02250413 Nguyễn Văn Trung CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

4 02250450 Nguyễn Thị Ngọc Trang CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

5 02251026 Nguyễn Thị Huyền Trang CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

6 02251008 Nguyễn Thị Thanh Thủy CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

7 02250215 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

8 02250122 Nguyễn Thị Bích Thủy CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

9 02250225 Trần Minh Thuý CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

10 02250415 Hoàng Thị Quỳnh Thơ CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

11 02251016 Nguyễn Thị Minh Thắm CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

12 02250055 Lê Thị Hà Thanh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

13 02251043 Trần Thanh Tùng CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

14 02250797 Hoàng Trần An Phương CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

15 02250860 Vũ Quỳnh Phương CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

16 02250678 Nguyễn Thị Tú Oanh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

17 02250084 Nguyễn Quỳnh Nhung CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

18 02250386 Lưu Bảo Nguyên CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

19 02250237 Nguyễn Thị Hằng Nga CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

20 02250805 Đào Thị Ninh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

21 02251095 Đinh Nhật Khánh Linh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

22 02251021 Vũ Thị Liễu CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

23 02250707 Nguyễn Đức Khánh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

24 02250141 Trịnh Thị Lan Hương CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

25 02250863 Trần Thị Thu Huyền CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45
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26 02250424 Bùi Thị Hoa CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

27 02250810 Hoàng Thị Hậu CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

28 02250602 Chử Thúy Hằng CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

29 02250356 Nguyễn Minh Hà CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

30 02250146 Nguyễn Hoàng Ngân Hà CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

31 02250867 Nguyễn Thị Chuyên CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45

32 02250006 Lê Viễn Chinh CH34 UD Dinh dưỡng 204A 09h45
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